
 

UBND HUYỆN THIỆU HOÁ 

HĐ XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG 

HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN 
 

Số: 311 /TB-HĐXT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Thiệu Hoá, ngày 21 tháng10 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh 

tham gia tổ chức sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỳ xét tuyển 
lao động hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện 
Thiệu Hóa về việc xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non, phổ thông 
công lập theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định 5215/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 của Chủ tịch 
UBND huyện Thiệu Hóa về việc thành lập Hội đồng xét tuyển lao động hợp 
đồng làm giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo Nghị định số 
111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 5282/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 của Chủ UBND 
huyện Thiệu Hóa về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự 
vòng 2, kỳ xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 
111/2022/NĐ-CP; 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên thông báo nội dung tài 
liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham gia tổ chức sát hạch về năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ kỳ xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 
111/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. Phần kiến thức chung (40 điểm) 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

- Luật viên chức số 52/2019/QĐ14 ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 
giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 48/2023/NĐ- 
CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 
xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 
kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 
20/9/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công 
chức, viên chức; 

2. Phần kiến thức chuyên ngành (60 điểm) 

a. Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ đối với vị trí giáo viên Mầm 
non hạng III. 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

- Điều lệ trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT- 
BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). 
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- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/2/2021 Qui định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong 
các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 
14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT- 
BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên 
chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

b. Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ đối với vị trí giáo viên THCS 
hạng III. 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 của Quốc hội khoá 14. 

- Điều lệ trường THCS (Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/2/2021 Qui định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong 
các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 
14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT- 
BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên 
chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

II. THỜI GIAN TRIỆU TẬP THÍ SINH. 

1. Học nội quy, quy chế: 

Vào 14 giờ 00 phút ngày 25/10/2024, tại Trung tâm hội nghị huyện Thiệu Hoá. 

2. Khai mạc kỳ xét tuyển; Hình thức, thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch: 

- Khai mạc vào 7 giờ 00 phút ngày 26/10/2024, tại Trung tâm hội 
nghị huyện Thiệu Hoá. 

- Hình thức kiểm tra, sát hạch: Vấn đáp. 

- Thời gian vấn đáp vào 7 giờ 30 phút ngày 26/10/2024. 

- Địa điểm: Trường Tiểu học thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hoá. 

(Có danh sách kèm theo). 

Trên đây là danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham gia tổ chức 
sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỳ xét tuyển lao động hợp đồng 
giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, đề nghị các thí sinh nghiên cứu 
và thực hiện theo đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- TTr. Huyện Ủy, TTr. HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (báo cáo); 

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Ban Giám sát kỳ xét tuyển; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa (để đăng tải); 

- Trung tâm VH-TTTT&DL huyện (để đưa tin); 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thiệu Hóa 

(để niêm yết); 

- UBND các xã, thị trấn (để niêm yết, thông báo); 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện (để thông báo); 
- Lưu: VT, HĐXT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TIC̣H HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TIC̣H UBND HUYỆN 

Nguyễn Ngọc Hiểu 



 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN THEO HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM 

TRA SÁT HẠCH (VẤN ĐÁP) 

 

 

 

TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

 

Nơi nhận Thông báo 
Trường đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành 

(Chuyên 

ngành) 

Vị trí tuyển 

dụng 

Diện ưu 

tiên 

Ghi 

chú 

I Khối Mầm non         

1. 
Hoàng Thị Vân 12/7/1995 

Trường Mầm non Thiệu 

Thịnh, huyện Thiệu Hóa 

Đại học Hồng 

Đức 
ĐH GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

2. 
Ngô Thị Hằng 17/10/1991 

Thôn 3, xã Thiệu Viên, 

huyện Thiệu Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 
ĐH GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

3. 

Nguyễn Thị 

Thuận 

 

21/8/1996 

SN 292, Tiểu khu 2, thị 

trấn Thiệu Hoá, huyện 

Thiệu Hóa 

Đại học Hồng 

Đức 

 

CĐ 
 

GD Mầm non 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

4. 

Thiều Thị Lan 

Anh 

 

9/5/1992 

Toán Tân, thị trấn Rừng 

Thông, Đông Sơn, 

Thanh Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 

 

ĐH 
 

GD Mầm non 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

5. 

Nguyễn Thị 

Duyên 
10/5/1994 

Xã Thiệu Hợp, huyện 

Thiệu Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 
ĐH GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

6. 
Phùng Thị Mai 25/5/1996 Thôn 6, xã Thiệu Lý, Đại học Hồng ĐH GD Mầm non 

Hợp đồng GV 
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   huyện Thiệu Hoá Đức   Mầm non   

 

7. 

 

Lê Thị Vân 
 

14/4/1994 

Thôn Chấn Long, Xã 

Thiệu Hợp, huyện Thiệu 

Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

GD Mầm non 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

8. 
Trần Thị Hải 28/3/1993 

Thôn Thái Lai, TT Hậu 

Hiền, huyện Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

9. 

 

Trần Thị Dung 
 

28/7/1998 

SN 42, đường Ven Đê, 

Thôn Mật Thôn, Thiệu 

Phúc, huyện Thiệu Hoá 

CĐSP Trung 

Ương 

 

CĐ 
 

GD Mầm non 
 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

10. 

 

Trịnh Thị Hằng 
 

8/5/1994 

Thôn Oanh Kiều, xã 

Thiệu Công, huyện 

Thiệu Hoá 

ĐHVHTTDL 

Thanh Hoá 

 

ĐH 
 

GD Mầm non 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

11. 

 

Đặng Thị Hải 
 

6/10/1991 

SN11, ngõ Vụng, thôn 

Chấn Long, Xã Thiệu 

Hợp, huyện Thiệu Hoá 

ĐHVHTTDL 

Thanh Hoá 

 

ĐH 
 

GD Mầm non 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

12. 
Hoàng Thị Phúc 2/10/1989 

Thôn Dân Ái, xã Thiệu 

Hoà, huyện Thiệu Hoá 

CĐSP Trung 

Ương 
CĐ GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

13. 

Nguyễn Thị 

Hồng 
25/9/1998 

Trường Mầm non Thiệu 

Thành 
ĐH Hồng Đức ĐH GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

14. Nguyễn Thị 20/12/1994 SN03, đường Thành Lý, 

Thiệu Nguyên, huyện 
ĐH Hồng Đức ĐH GD Mầm non  

Hợp đồng GV 
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 Hiền  Thiệu Hoá    Mầm non   

 

15. 

 

Lê Thị Huyền 
 

28/7/1996 

Thôn Oanh Kiều, xã 

Thiệu Công, huyện 

Thiệu Hoá 

CĐSP Trung 

Ương 

 

CĐ 
 

GD Mầm non 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

16. 

Phạm Thị 

Huyền Trang 
07/10/2000 

Thôn Cẩm Vân, Thiệu 

Vũ, huyện Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

 

17. 

 

Nguyễn Thị 

Kiều Anh 

 

04/11/2000 

SN14, Ngõ Điện Cơ, 

Đường Đội Cung, 

Phường Đông Thọ, TP 

Thanh Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

GD Mầm non 

 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

18. 
Lê Thị Hậu 21/12/1991 

xã Thiệu Tiến, huyện 

Thiệu Hoá 
ĐH Vinh ĐH GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

19. 

Nguyễn Thị 

Hiên 

 

7/5/1992 

Thôn Nguyên Thịnh, 

Thiệu Nguyên, huyện 

Thiệu Hoá 

 

ĐH Vinh 
 

ĐH 
 

GD Mầm non 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

20. 

Nguyễn Thị 

Thành 
22/12/1994 

Thôn 3, xã Thiệu Viên, 

huyện Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

21. 

Dương Thị Thu 

Thuỷ 

 

04/01/2001 

Số nhà 01, đường đê 

Cầu Chày, Đông Lỗ, 

huyện Thiệu Long 

 

ĐH Hồng Đức 
 

CĐ 
 

GD Mầm non 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 
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22. 

 

 

Lại Thị Kim 

Loan 

 

 

 

04/01/2000 

 

 

Trường Mầm Non Thiệu 

Vũ 

 

 

 

ĐH Hồng Đức 

 

 

 

CĐ 

 

 

 

GD Mầm non 

 

 

 

 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

sông ở 

vùng đặc 

biệt khó 

khăn 

 

23. 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 
10/05/1987 

Thôn 1, thiệu Vận, 

huyện Thiệu Hoá 

ĐHVHTTDL 

Thanh Hoá 
ĐH GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

24. 

 

Hà Thị Ý 
 

02/09/1999 

Thôn Thái Dương, 

Thiệu Hoà, huyện Thiệu 

Hoá 

ĐHVHTTDL 

Thanh Hoá 

 

ĐH 
 

GD Mầm non 
 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

Dân tộc 

Thái 

 

25. 

Lê Thị Minh 

Trang 
19/08/1991 

Thôn 1, Xã Thiệu Trung, 

huyện Thiệu Hoá 
ĐH Vinh ĐH GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

26. 

Nguyễn Thu 

Thuỷ 
17/07/1997 

Xã Thiệu Long, huyện 

Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức CĐ GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

27. 

Hoàng Thị 

Tuyết 

 

29/6/1995 

SN 22, đường Liên xã, 

xã Thiệu Viên, huyện 

Thiệu Hoá 

ĐHVHTTDL 

Thanh Hoá 

 

ĐH 
 

GD Mầm non 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

28. 

 

Lê Thị Thuỷ 
 

12/2/1993 

Thôn Chẩn Xuyên 1, 

Thiệu Ngọc, huyện 

Thiệu Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

GD Mầm non 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 
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29. 

Nguyễn Thuỳ 

Dung 
02/5/2001 

Thôn Yên Lộ, xã Thiệu 

Vũ, huyện Thiệu Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 
CĐ GD Mầm non 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

30. 

Lê Thị Thuỳ 

Linh 

 

25/8/1992 

Thôn Thái Minh, Thị 

trấn Hậu Hiền, huyện 

Thiệu Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

GD Mầm non 

 

Hợp đồng GV 

Mầm non 

  

 

31. 

 

Hà Thị Hoan 
 

15/02/1992 
Mật Thôn, Xã Thiệu 

Phúc, huyện Thiệu Hoá 

 

Đại học Vinh 
 

ĐH 
Giáo dục 

MN 

 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

Con 

Thương 

binh 

 

 

32. 

Đỗ Thị Ngọc 

Nhung 

 

03/6/1996 

Thôn Khánh Hội, xã 

Thiệu Duy, huyện Thiệu 

Hoá 

Đại học Hải 

Dương 

 

CĐ 
 

Giáo dục MN 
 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

33. 

Lê Thị Mai 

Hương 
15/10/1996 

Thôn 3, xã Thiệu Lý, 

huyện Thiệu Hoá 

Cao Đẳng SP 

Trung ương 
CĐ 

SP Giáo dục 

MN 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

 

34. 

 

Lê Thị Hường 
 

16/7/1993 

Khu phố 6, thị trấn 

Thiệu Hoá, huyện Thiệu 

Hoá 

Cao đẳng Vĩnh 

Phúc 

 

CĐ 
 

Giáo dục MN 

 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

35. 

Quản Thị 

Thương 
22/10/2002 

Thôn Quản Xá, xã Thiệu 

Hợp, huyện Thiệu Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 
ĐH Giáo dục MN 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

 

36. 
Nguyễn Thị Hoa 18/2/1995 

Số nhà 236, đường Số 5, 

Thôn Nguyên Thắng, 

Thiệu Nguyên, huyện 

Đại học Hồng 

Đức 
ĐH Giáo dục MN Hợp đồng Giáo 

viên MN 
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   Thiệu Hoá       

 

37. 

 

Nguyễn Thị Anh 
 

12/12/1998 

Thôn Phú Điền, xã 

Thiệu Duy, huyện Thiệu 

Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 

 

ĐH 
 

Giáo dục MN 
 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

38. 
Đỗ Thị Quế Anh 09/09/1998 

Xã Thiệu Hợp, huyện 

Thiệu Hoá 
ĐH SP Hà Nội CĐ Giáo dục MN 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

 

39. 

 

Nguyễn Thị Nga 
 

17/06/1996 

SN 11, Thông Tân Bình 

1, xã Thiệu Ngọc, huyện 

Thiệu Hoá 

ĐH VH, 

TT&DL Thanh 

Hoá 

 

ĐH 
 

Giáo dục MN 
 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

 

40. 

Lê Thị Lệ 

Quyên 

 

16/03/1995 

Khu phố 1, Thị trấn 

Thiệu Hoá, huyện Thiệu 

Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 

 

ĐH 
 

Giáo dục MN 
 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

41. 
Lê Thị Linh Chi 03/07/2002 

Xã Thiệu Giao, huyện 

Thiệu Hoá 

Đại học Hải 

Dương 
CĐ Giáo dục MN 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

 

 

42. 

 

Lê Thị Quỳnh 

Trang 

 

19/02/1997 

SN 16, đường số 

02,Thôn Minh Đức, xã 

Thiệu Long, huyện 

Thiệu Hóa 

 

Đại học Hồng 

Đức 

 

ĐH 
 

Giáo dục MN 

 

 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

43. 

Nguyễn Thị 

Thuỷ Nương 
29/09/1993 

Tân Bình 2, xã Thiệu 

Ngọc, huyện Thiệu Hoá 

Cao đẳng Hải 

Dương 
CĐ 

SP Giáo dục 

MN 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 
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44. 
Ngô Thị Hằng 17/10/1991 

Thôn 3, xã Thiệu Viên, 

huyện Thiệu Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 
ĐH Giáo dục MN 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

 

45. 

 

Ngô Thị Trang 
 

15/09/1997 
Chung cư 379, phường 

Đông Hương, TPTH 

ĐH VH, 

TT&DL Thanh 

Hoá 

 

ĐH 
 

Giáo dục MN 

 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

46. 

Nguyễn Thị 

Tâm 
20/02/1995 

Thành Đông, xã Thiệu 

Thành, huyện Thiệu Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 
ĐH 

SP Giáo dục 

MN 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

 

47. 

Nguyễn Thị 

Trang 

 

16/07/1997 

Phố Phú Ân, Phường 

Thiệu Khánh, TP Thanh 

Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 

 

ĐH 
 

Giáo dục MN 

 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

 

48. 

 

Lê Thị Lan 
 

08/12/1994 

SN 29 thôn Chẩn 

Xuyên, Thiệu Ngọc, 

Thiệu Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 

 

ĐH 
 

Giáo dục MN 

 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

49. 
Lữ Thị Ngọc 22/09/1996 

Phố 3, phường Thiệu 

Khánh, TP Thanh Hoá 

Cao đẳng Hải 

Dương 
CĐ 

SP Giáo dục 

MN 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

50. 

Nguyễn Thị 

Dung 
5/9/1995 

Thôn 5, xã Thiệu Viên, 

huyện Thiệu Hóa 

Đại học Hồng 

Đức 
CĐ Giáo dục MN 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

51. 
Lê Thị Lan 8/6/1998 

Thôn 4, xã Thiệu Viên, 

huyện Thiệu Hóa 
ĐH SP Hà Nội CĐ Giáo dục MN 

Hợp đồng Giáo 

viên MN 

  

II Khối THCS         
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 TOÁN         

 

1 
 

Nguyễn Thị Mai 
 

04/6/1994 

SN 05/78 Thọ Hạc, 

phường Đông Thọ, 

Thành phố Thanh Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Toán 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

2 
 

Hoàng Văn Nam 
 

19/10/1992 

Thôn Minh Thượng, xã 

Thiệu Công, huyện 

Thiệu Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Toán 
 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

3 
 

Lê Thị Hạnh 
 

07/12/1984 

Tiểu khu Ba Chè, thị 

trấn Thiệu Hoá, huyện 

Thiệu Hóa 

 

ĐH Vinh 
 

ĐH 
CN Toán 

học, NVSP 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

4 
Phùng Thị Thu 

Phương 
20/02/1996 

Thôn Phú Văn, xã Tân 

Châu, huyện Thiệu Hoá 

ĐH SP Thái 

Nguyên 
ĐH SP Toán 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

5 
 

Thiều Thị Phấn 
 

26/4/1988 

Thôn Cẩm Vân, xã 

Thiệu Vũ, huyện Thiệu 

Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
CN Toán - 

tin, NVSP 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

Con Bệnh 

binh 

 

 

6 
Nguyễn Văn 

Huy 

 

03/4/1991 

SN5, ngõ 1, thôn Thành 

Giang, xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Toán 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

7 
Nguyễn Thị 

Châm 

 

10/12/1994 

SN5, ngõ 1, thôn Thành 

Giang, xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Toán 

 

Hợp đồng GV 

THCS 
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8 Phạm Thị Hiền 25/9/1993 
Châu Thôn 2, xã Yên 

lạc, huyện Yên Định 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Toán 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

9 
Nguyễn Thị 

Hồng Tính 

 

17/6/1994 
Thôn 3, xã Phú Yên, 

huyện Thọ Xuân 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Toán 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

Con 

Thương 

binh 

 

 

10 
Trịnh Thị Thuỳ 

Dương 

 

24/01/1996 

SN165 Dương Xá, 

Phường Thiệu Dương, 

TP Thanh Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Toán 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

11 Lê Mã Thiên 26/02/1998 
Xã Thuần Lộc, huyện 

Hậu Lộc 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Toán 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

12 
Trương Văn 

Cường 
31/12/1990 

Hoạch Phúc, xã Thiệu 

Phúc, huyện Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Toán 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

13 Phùng Văn Ca 19/08/1985 
TK6, Thị Trấn Thiệu 

Hoá, huyện Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Toán 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

14 Phạm Thị Hoà 18/05/1996 
Thôn 2, Thọ Lộc, huyện 

Thọ Xuân, 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Toán 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

15 
Nguyễn Thị 

Nhung 

 

18/03/1989 

Phố Quan Nội 3, phường 

Long Anh, TP Thanh 

Hoá 

 

ĐH Vinh 
 

ĐH 
 

SP Toán học 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

16 Mai Song Hào 01/6/1987 SN10B/2/270, đường Bà 

Triệu, Phường Đông 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Toán  

Hợp đồng GV 
Bộ đội 
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   Thọ, TP Thanh Hoá    THCS Xuất ngũ  

 

17 
 

Nguyễn Thị Nga 
 

28/2/1993 

SN23, thôn Minh 

Thượng, Thiệu Công, 

Thiệu Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Toán 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

18 
 

Nguyễn Anh Vũ 
 

18/8/1998 

Xã Quảng Đức, Huyện 

Quảng Xương, Thanh 

Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Toán 
 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

19 Cao Thị Thơm 10/7/1999 
Định Thành, Yên Định, 

Thanh Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Toán 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

20 
Nguyễn Thị 

Nhàn 
7/3/1993 

23/34 Tản Đà, phường 

Đông Sơn, Thanh Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Toán 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

21 
 

Lê Thị Phương 
 

10/3/1995 

SN28, đường ĐH- 

HH06, Hoằng Phượng, 

Hoằng Hoá, Thanh Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Toán 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

22 
 

Lường Thị Hiền 
 

5/2/1989 

Tổ dân phố 2B, thị trấn 

Đăk Hà, Đăk Hà, Kon 

Tum 

 

ĐH Hồng Đức 
 

CĐ 
 

SP Toán 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

23 
Nguyễn Thị 

Loan 
05/5/1994 

Thôn Đồng Tâm, thị trấn 

Hậu Hiền 
Đại học Vinh ĐH SP Toán 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

24 Trần Thị Thái 22/8/1996 Cà phê Royal Tea, 

Đường Kênh Nam, Thôn 
Đại học Hồng ĐH SP Toán  

Hợp đồng GV 
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   Nguyên Thắng, xã Thiệu 

Nguyên, huyện Thiệu 

Hoá 

Đức   THCS   

 

25 
Dương Thị 

Huyền Trang 

 

15/05/1995 

SN 107, đường Dương 

Xá, phường Thiệu 

Dương, TP Thanh Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 

 

ĐH 
 

SP Toán 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

26 
 

Trịnh Thị Hằng 
 

17/11/2002 

25 đường Dương Hoà 3, 

thị trấn Thiệu Hoá, 

huyện Thiệu Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 

 

ĐH 
 

SP Toán 
 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

27 
Nguyễn Hoài 

Linh 
28/08/2002 

Viên Khê 1, Đông Khê, 

Đông Sơn 

Đại học Hồng 

Đức 
ĐH SP Toán 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 HOÁ HỌC         

1 Lê Thị Hương 7/3/1989 
Thôn Chí Cường 2, 

Thiệu Quang, Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Hoá học 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

2 Lê Thị Sen 20/11/1997 
Xóm Hát, Vĩnh Hùng, 

Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Hoá học 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

3 
Nguyễn Thị 

Doan 

 

20/4/1988 

SN 01/78, Vệ Đà, 

Quảng Thắng, TP Thanh 

Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Hoá học 
 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

4 Nguyễn Thị 15/01/1995 Lô 316, Phú Thứ, Phú ĐH Hồng Đức ĐH SP Hoá học 
Hợp đồng GV 
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 Dung  Sơn, TP Thanh Hoá    THCS   

5 
Nguyễn Thị 

Tình 
15/08/1985 

Xã Tân Châu, huyện 

Thiệu Hoá, Thanh Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Hoá học 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 NGỮ VĂN         

1 Ngô Thị Dung 15/9/1988 
Nhà số 07, đường 11, 

Thiệu Công, Thiệu Hoá 

ĐHSP Thái 

Nguyên 
ĐH SP Ngữ văn 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

2 Lê Thị Huyền 27/3/1985 
Khu 4, thị trấn Quán 

Lào, huyện Yên Định 

ĐH Sư phạm 

TPHCM 
ĐH SP Ngữ văn 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

3 
Nguyễn Thị 

Thuỳ 
26/9/1996 

xã Thiệu Chính, huyện 

Thiệu Hoá, Thanh Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Ngữ văn 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

4 Lê Thị Dương 10/4/1984 
Thôn Bái Ân 1, xã Định 

Thành, Yên Định 
ĐH Vinh ĐH 

Ngữ Văn, 

NVSP 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

5 
Hoàng Thị 

Phượng 
10/8/1987 

Thôn 3, Thiệu Vũ, Thiệu 

Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH 

Ngữ Văn, 

NVSP 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

6 
 

Trần Thị Uyên 
 

15/10/1990 

SN108, toà nhà CT2, 

Quảng Hưng, TP Thanh 

Hoá 

 

ĐH SP Hà Nội 
 

ĐH 
 

SP Ngữ văn 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

7 Lường Thị Tình 19/03/2001 
Thôn 1, Yên Lạc, Như 

Thanh, Thanh Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Ngữ văn 

Hợp đồng GV 

THCS 

Dân Tọc 

Mường 
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8 
 

Trần Thị Thuỷ 
 

20/11/1989 

TK4, Thị Trấn Thiệu 

Hoá, Thiệu Hoá, Thanh 

Hoá 

 

ĐH Vinh 
 

ĐH 
 

SP Ngữ Văn 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

9 
 

Lê Khánh Linh 
 

22/09/2001 

Lô A45 MB 3830 Khu 

Đô Thị mới Đông Sơn, 

phường An Hưng, TP 

Thanh Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Ngữ văn 

 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

10 
Lê Thị Ngọc 

Thuý 
04/05/1996 

Hải Quật, Định Thành, 

Yên Định 
ĐH Vinh ĐH SP Ngữ Văn 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

11 
 

Hoàng Mai Anh 
 

23/07/2000 

Thôn Cẩm Vân, xã 

Thiệu Vũ, huyện Thiệu 

Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Ngữ văn 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

12 
Nguyễn Thị 

Dung 

 

29/08/1989 

Thôn Đồng Tiến, Thị 

Trấn Hậu Hiền, huyện 

Thiệu Hoá 

 

ĐH SP Hà Nội 
 

ĐH 
 

SP Ngữ văn 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

13 
 

Lê Thị Hân 
 

06/06/1985 

Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn 

Quý Lộc, Yên Định, 

Thanh Hoá 

ĐH SP Đồng 

Tháp 

 

ĐH 
 

SP Ngữ văn 
 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

14 
 

Trần Thị Hoa 
 

24/09/1993 

Thôn Trung Thôn, xã 

Bắc Lương, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Ngữ văn 
 

Hợp đồng GV 

THCS 
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15 
 

Đỗ Thị Thuỷ 
 

18/09/1996 

Tường Vân, Định 

Thành, Yên Định, Thanh 

Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Ngữ văn 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

16 Phạm Thị Hoa 2/9/1980 
Khu Thành Phú, TT 

Quán Lào, Yên Định 
ĐH Vinh ĐH 

Cử nhân Ngữ 

Văn, NVSP 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

17 
 

Trần Thị Thúy 
 

15/4/1987 

Thôn Thái Hanh, xã 

Thiệu Hoà, huyện Thiệu 

Hoá 

 

ĐH SP Huế 
 

ĐH 
 

SP Ngữ văn 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

18 Lê Thị Hồng 25/6/1990 
Khu phố 7, Thị trấn 

Thiệu Hoá 
ĐHSP Hà Nội ĐH 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

19 
 

Lê Thị Dinh 
 

23/09/1995 

SN 61, đường NQN, khu 

phố 5, thị trấn Thiệu 

Hoá, Thiệu Hoá 

 

ĐHSP Hà Nội 
 

ĐH 
Sư phạm 

Ngữ văn 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

20 
 

Cao Việt Anh 
 

10/11/2002 

09, Phan Đình Phùng, 

khu phố Bình Sơn, 

P.Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
Sư phạm 

Ngữ văn 

   

 TIẾNG ANH         

 

1 

 

Phùng Thị Loan 

 

14/12/1992 

Nhà số 04, ngõ 9, đường 

QL45, tiểu khu 4, thị 

trấn Thiệu Hoá, huyện 

Thiệu Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 

 

ĐH 

 

SP Tiếng 

Anh 

 

 

Hợp đồng GV 

THCS 
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2 
 

Phạm Thị Thuỷ 
 

05/1/1983 

SN 02, ngõ 05, thôn Phú 

Thọ, xã Định Tăng, Yên 

Định 

ĐH Ngoại ngữ 

Hà Nội 

 

ĐH 
SP Tiếng 

Anh 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

3 
Trương Thị 

Kiều Hưng 

 

25/9/1999 

Xã Thiệu Phú(cũ), 

huyện Thiệu Hoá, Thanh 

Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
SP Tiếng 

Anh 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

4 

 

Lê Thị Nga 

 

17/2/1984 

Phòng 91402, Chung cư 

379, đường Bào ngoại, 

Phường Đông Hương, 

TP Thanh Hoá 

 

ĐH Hà Nội 

 

ĐH 

Cử nhân 

ngoại ngữ. 

CĐ SP tiếng 

anh 

 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

5 
Lê Thị Thuỳ 

Dung 
25/9/2001 

Thôn Chấn Long, xã 

Thiệu Hợp, Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

6 
 

Trịnh Thị Ngoan 
 

15/9/2000 
Thôm Lan Vỹ, xã Thiệu 

Vũ, huyện Thiệu Hoá 

 

ĐH Thương mại 
 

ĐH 

CN Ngôn 

ngữ Anh, 

NVSP 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

7 Nguyễn Thị Huế 16/8/1989 
SN 57, Thôn 1, xã Thiệu 

Vận, Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

8 Lê Thị Duyên 14/5/1997 
SN60, thôn 3, xã Thiệu 

Viên, huyện Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

9 
Nguyễn Minh 

Châu 
9/11/1997 

Thôn 2, xã Thiệu Viên, 

Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 

  



18 
 

 

10 Tô Khánh Linh 10/11/2001 
Phố Sơn, Phường Đông 

Lĩnh, TP Thanh Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

11 
Đỗ Thị Quỳnh 

Trang 

 

23/10/1998 

46 Nguyễn Hiệu, 

phường Đông Hương, 

TP Thanh Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
SP Tiếng 

Anh 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

12 
 

Lê Thị Lan 
 

26/12/1995 

SN 6, đường Dọc Giữa, 

thôn Xử Nhân 3, Thiệu 

Duy 

 

ĐH Vinh 
 

ĐH 
SP Tiếng 

Anh 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

13 
 

Lê Thu Hiền 
 

30/10/2001 

149 Bà Triệu, phường 

Hàm Rồng, TP Thanh 

Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
SP Tiếng 

Anh 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

14 
Nguyễn Thuỳ 

Trang 
03/08/1986 

118 Trịnh Doanh, Đông 

Vệ, TP Thanh Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

15 
Dương Thị 

Ngân 
05/11/2001 

Phố 2, phường Thiệu 

Dương, TP Thanh Hoá 
ĐH Ngoại Ngữ ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

16 
 

Lê Thị Hà Trang 
 

09/09/2001 

SN 18, đường Liên 

Thôn, thôn Phúc Lộc 2, 

Thiệu Tiến, Thiệu Hoá, 

Thanh Hoá 

 

ĐH SP Hà Nội 
 

ĐH 

 

SP Tiếng 

Anh 

 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

17 Lê Thị Thuỳ 15/04/1987 Phố Xích Ngọc, phường 

Quảng Đông, TP Thanh 
ĐH Hồng Đức ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 
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   Hoá       

18 
Nguyễn Thị 

Thuỷ 
14/5/2000 

Thôn 6, xã Thiệu Viên, 

huyện Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

19 
Nguyễn Thị 

Tình 

 

14/8/1982 

Khu phố 8, TT Thiệu 

Hoá, huyện Thiệu Hoá, 

Thanh Hoá 

 

ĐH Vinh 
 

ĐH 
CN Tiếng 

Anh, NVSP 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

 

Con TB 

 

 

20 
 

Nguyễn Thị Lan 
 

10/7/1989 

Đối diện 43/06 Phú Thứ, 

Phường Phú Sơn, TP 

Thanh Hoá 

 

ĐH Hà Nội 
 

ĐH 
Ngôn ngữ 

Anh, NVSP 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

21 

 

Nguyễn Thị 

Phúc 

 

18/8/1983 

B603, Chung cư Rubi 

Tower 01, phường Lam 

Sơn, Thành phố Thanh 

Hóa 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 

 

SP Tiếng 

Anh 

 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

Con 

người 

nhiểm 

CĐHH 

 

 

22 
 

Phạm Thị Loan 
 

20/1/1991 
Khu Lý Yên, TT Quán 

Lào, Yên Định 

ĐHQG, ĐH 

Ngoại ngữ Hà 

Nội 

 

ĐH 
SP Tiếng 

Anh 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

23 
 

Vương Thị tuyết 
 

16/02/2001 

SN 42, Đường Quyết 

Tâm, Thôn Đoán Quyết 

1, Thiệu Phúc, Thiệu 

Hoá 

 

Đại học Hồng 

Đức 

 

ĐH 

 

SP Tiếng 

Anh 

 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

24 Vũ Thị Giang 09/7/2002 Thôn Phú Lai, Thiệu Đại học Hồng ĐH SP Tiếng Hợp đồng GV 
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   Long, Thiệu Hoá Đức  Anh THCS   

25 Lê Thị Hạnh 05/01/1986 
Xóm 2, Thiệu Phúc, 

Thiệu Hoá 

Đại học Tây 

Bắc 
ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

26 
Nguyễn Quán 

Nam 
07/12/2002 

Khu phố 5, Thị trấn 

Thiệu Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 
ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

27 
 

Lê Thị Nhàn 
 

04/09/1980 

Ki ốt 10, CT1, Chung cư 

Phú Sơn, thành phố 

Thanh Hóa 

Đại học Ngoại 

ngữ 

 

ĐH 
SP Tiếng 

Anh 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

28 Nguyễn Thị Hà 28/09/2002 
Phú Điền, Thiệu Duy, 

Thiệu Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 
ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

29 
 

Đỗ Thị Thuý 
 

07/12/2002 

Nhà văn hoá Phố Phú 

Ân, phường Thiệu 

Khánh, TP Thanh Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 

 

ĐH 
SP Tiếng 

Anh 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

30 
Nguyễn Trần 

Băng Linh 
07/11/2002 Thiệu Giang, Thiệu Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 
ĐH 

SP Tiếng 

Anh 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

31 
 

Lý Thị Hà Anh 
 

19/10/2002 

Phố 9, phường Thiệu 

Khánh, Thành phố 

Thanh Hóa 

Đại học Hồng 

Đức 

 

ĐH 
SP Tiếng 

Anh 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 ĐIẠ LÝ         
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1 Bùi Thị Dung 7/7/1992 
SN 50, thôn 2, Thiệu 

Vận, Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Địa Lý 

Hợp đồng GV 

THCS 
Dân tộc 

 

 

2 
 

Cao Thị Thương 
 

30/4/1985 

SN 8, đường Liên 

Hương, thôn Thái Hanh, 

xã Thiệu Hoà 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Địa Lý 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

 

Con TB 

 

 

3 
Nguyễn Thị 

Nhung 

 

25/12/1990 

Thôn Đỉnh Tân, TT 

Thiệu Hoá, huyện Thiệu 

Hoá 

 

ĐH Vinh 
 

ĐH 
 

SP Địa Lý 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

4 
Đậu Thị Hải 

Thuý 

 

08/6/1990 

SN11, Đường 516C, xã 

Thiệu Giang, huyện 

Thiệu Hoá 

 

ĐHSP-ĐH Huế 
 

HN 
Sư phạm Địa 

lý 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

5 
Tào Đỗ Phương 

Nhâm 
16/02/2002 

229, Nghĩa Sơn, P.Tào 

Xuyên, TP Thanh Hoá 

Đại học Hồng 

Đức 
ĐH SP Địa lý 

   

 VẬT LÝ         

 

1 
 

Lê Thị Lý 
 

28/8/1983 

Khu phố Vĩnh Điện, thị 

trấn Thiệu Hoá, huyện 

Thiệu Hoá 

 

ĐH Vinh 
 

ĐH 
CN Vật Lý, 

NVSP 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

2 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
15/7/1988 

Thôn Chí Cường 2, 

Thiệu Quang, Thiệu Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Vật Lý 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

3 Nguyễn Thị Huế 19/10/1987 SN 10, Dương hoà 2, ĐH Hồng Đức ĐH SP Vật Lý 
Hợp đồng GV 
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   KP6, TT Thiệu Hoá    THCS   

4 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 
28/11/1988 

TK3, TT Thiệu Hoá, 

huyện Thiệu Hoá 
ĐH Vinh ĐH 

CN Vật Lý, 

NVSP 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

5 Lê Văn Thuận 15/10/1986 
Phố 5, phường Thiệu 

Khánh, TP Thanh Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Vật Lý 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

6 
Trần Thanh 

Ngân 

 

02/09/2000 

Xóm 5, xã Hồi Ninh, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

ĐH SP Hà Nội 

2 

 

ĐH 
 

SP Vật Lý 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

7 
 

Lưu Thị Xuân 
 

29/12/1993 

Thành Phú, TT Quán 

Lào, Yên Định, Thanh 

Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Vật Lý 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

8 Đỗ Tất Biên 12/01/1979 
Đại Thống , Lộc Sơn, 

Hậu Lộc 
ĐH Vinh ĐH 

CN Vật Lý, 

NVSP 

Hợp đồng GV 

THCS 
Con TB 

 

 TIN HỌC         

 

1 
 

Ngô Thị Ánh 
 

10/06/1985 

55 Lương Ngọc Quyến, 

phường Trường Thi. TP 

Thanh Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
Cư nhân Tin 

học, NVSP 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

2 
 

Lê Thị Hạnh 
 

10/2/1986 

Thôn Dân Quyền Dân 

Sinh, xã Thiệu Chính, 

huyện Thiệu Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 

Cư nhân CN 

thông Tin, 

giấy chứng 

nhận trình độ 

 

Hợp đồng GV 

THCS 
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      SP    

 

3 
Lê Thị Thanh 

Hải 

 

10/3/1982 

Thiều Sỹ Hồng, GV 

trường THCS Thiệu Đô, 

huyện Thiệu Hoá 

 

ĐH Vinh 
 

ĐH 
Cư nhân Tin 

học, NVSP 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

4 
 

Lê Thị Tuyết 
 

10/4/1983 

Đường B19, Phố 5, 

Phường Đông Cương, 

Tp Thanh Hoá 

 

ĐHSP Hà Nội 
 

ĐH 
 

SP Tin học 
 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

5 
 

Lê Thị Tình 
 

13/8/1986 

 

SN 29, Thôn Tân Sen, 

Định Bình, Yên Định 

 

Đại học SP kỹ 

thuật Vinh 

 

ĐH 

Cử nhân 

CNTT; 

Chứng chỉ 

NVSP 

 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

6 
 

Lê Thị Oanh 
 

02/02/1984 

Khu phố Ba Chè, thị 

trấn Thiệu Hoá, huyện 

Thiệu Hóa 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
Cử nhân 

CNTT 

   

 LIC̣H SỬ         

1 Đỗ Thị Vi Na 9/6/1995 
Phúc Triền 1, Đông 

Thanh, Đông Sơn, 
ĐHQG Hà Nội ĐH SP Lịch sử 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

2 
 

Nguyễn Thị Dự 
 

02/03/1990 
Đông Hoà, Thiệu Duy, 

Thiệu Hoá, 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 

Cử Nhân 

Lịch Sử, 

NVSP 

 

Hợp đồng GV 

THCS 
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3 Vi Thị Huyền 28/12/2000 
Yên Thắng, Lang 

Chánh, Thanh Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Lịch Sử 

Hợp đồng GV 

THCS 

Dân Tộc 

Thái 

 

4 Bùi Thị Thuý 29/05/2001 
Điền Quang, Bá Thước, 

Thanh Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Lịch Sử 

Hợp đồng GV 

THCS 

Dân tộc 

Mường 

 

 

5 
 

Lưu Thế Quý 
 

12/11/1983 
Thôn 2, Yên Trường, 

Yên Định, Thanh Hoá 

 

ĐHKH Huế 
 

ĐH 

Cử Nhân 

Lịch Sử, 

NVSP 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

 

6 

 

 

 

 

Lê Thị Trang 

 

 

 

 

08/5/1984 

 

Số 57 Minh Không, 

phường Đông Thọ, TP 

Thanh Hoá 

 

 

 

 

Đại học Vinh 

 

 

 

 

ĐH 

Cử nhân 

Lịch sử 

(Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm) 

 

 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 SINH HỌC         

1 
Trương Thị 

Nhung 
12/2/1990 

Phúc Triền 1, Đông 

Thanh, Đông Sơn 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Sinh học 

Hợp đồng GV 

THCS 

DT 

mường 

 

2 Lê Thị Oanh 11/8/1991 
Thuận Tôn, TT Thiệu 

Hoá, Thanh Hoá 
ĐH Hồng Đức ĐH SP Sinh học 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

3 
 

Phạm Thị Thuỷ 
 

15/06/1990 

106 phố Thiều, Dân Lý, 

huyện Triệu Sơn, Thanh 

Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
 

SP Sinh học 

 

Hợp đồng GV 

THCS 
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 GD THỂ 

CHẤT 

        

1 Cao Thị Dương 02/10/1991 
Thôn 4, Thiệu Trung, 

Thiệu Hoá 
ĐH Vinh ĐH SP GDTC 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

2 Nguyễn Văn An 02/02/1992 
Thôn Quy Xá, xã Thiệu 

Vận, huyện Thiệu Hoá 

ĐHSPTDTT Hà 

Nội 
ĐH GDTC 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

3 Nguyễn Thị Nội 03/07/1986 
Đội 10, Đông Tiến, 

Đông Sơn, Thanh Hoá 

ĐHSPTDTT Hà 

Nội 
ĐH GDTC 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

4 
 

Lê Thị Duyên 
 

20/6/1987 

Khu phố 10, thị trấn 

Thiệu Hoá, huyện Thiệu 

Hoá 

ĐH TDTT Bắc 

Ninh 

 

ĐH 
 

TDTT 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

5 
Nguyễn Thị 

Thuỷ 
18/9/1988 

Khu phố 8, Thị trấn 

Thiệu Hoá 

ĐHSP Thể dục 

TT Hà Nội 
ĐH 

SP Giáo dục 

thể chất 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

6 
 

Lê Thị Thứ 
 

06/2/1987 

SN02, Đường Lãng Hạ, 

Thôn 1, Thiệu Lý,Thiệu 

Hoá 

 

ĐH Hồng Đức 
 

ĐH 
Giáo dục Thể 

chất 

 

Hợp đồng GV 

THCS 

  

 

7 

 

 

Lê Thị Hà 

 

 

15/05/1987 

Thôn Hạnh Phúc, xã 

Hoằng Đại, TP Thanh 

Hoá 

 

ĐH TDTT Hà 

Nội 

 

 

ĐH 

Giáo dục thể 

chất 

 

Hợp đồng GV 

THCS 
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